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	Số: 1136/TCT-TNCN 
V/v: Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
	Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011 


 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 53/CT-TTHT ngày 5/1/2011 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỏi về miễn thuế TNCN theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước đối với nhà đầu tư là cá nhân được trả cổ tức bằng cổ phiếu do góp vốn, mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nghĩa vụ thuế TNCN theo pháp luật thuế TNCN.
a. Thời điểm trước 01/01/2009.
- Tại điểm 3, mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao hướng dẫn: “Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn, lãi mua tín phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán”

- Tại điểm 4, mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán hướng dẫn: “Cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán và các khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán theo quy định hiện hành.

b. Thời điểm từ 01/01/2009.
- Tại điều 7 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng: Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn”; “Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng; nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì phải khai và nộp thuế TNCN đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng ngay. Trường hợp số lượng cổ phiếu chuyển nhượng lần đầu ít hơn số cổ phiếu nhận thay cổ tức hoặc số cổ phiếu thưởng thì sẽ tính và nộp thuế TNCN kế tiếp vào các lần chuyển nhượng sau cho tới khi hết số cổ phiếu đó.”

- Tại điểm 1, Điều 1 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội hướng dẫn: “Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá nhân cư trú và các nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại.

Từ ngày 01/01/2010 cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.”

- Tại điểm 2 mục II công văn số 1700/TCT-TNCN ngày 21/5/2010 hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2009 nêu: “2. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chứng khoán phát sinh trước ngày 01/01/2009 và cả năm 2009 được trả trước ngày 01/7/2010” không phải kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009.

- Tại điểm 1 công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/9/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân biệt giữa chuyển nhượng cổ phiếu là chứng khoán và chuyển nhượng cổ phiếu là chuyển nhượng vốn:

“- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán là chuyển nhượng chứng khoán, áp dụng quy định về thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán.

- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần không thuộc trường hợp nêu trên áp dụng quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.”

Căn cứ vào hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, cổ tức của năm 2009 và của các năm trước 2009 được trả cho cá nhân bằng cổ phiếu nhận trước ngày 01/7/2010 thì không phải nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn. Số cổ phiếu này chuyển nhượng từ 01/01/2010 phải nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn (nếu cổ phiếu không phải là của công ty đại chúng) hoặc nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán (nếu cổ phiếu là của công ty đại chúng), còn không phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức.

2. Về việc áp dụng chính sách ưu đãi miễn thuế TNCN theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp.
- Tại Điều 25 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) quy định: “Nhà đầu tư là cá nhân được miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập có được do góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, của quỹ hỗ trợ đầu tư, quỹ hỗ trợ xuất khẩu hoặc Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia trong thời hạn năm năm kể từ khi nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập đối với cá nhân;”

- Tại Điều 11 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“2. Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi quy định của pháp luật, chính sách đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải quyết bằng một, một số hoặc các biện pháp sau đây:

a) Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi:

b) Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế;

d) Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết.”

Căn cứ quy định nêu trên thì trong thời gian trước 01/01/2010 thu nhập từ đầu tư vốn không phải nộp thuế TNCN nên chính sách ưu đãi miễn thuế TNCN theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước không được áp dụng và Luật Khuyến khích đầu tư trong nước đã hết hiệu lực từ 01/7/2006. Cá nhân là nhà đầu tư của Công ty CPĐTPT Nhà Thủ Đức không phải là đối tượng đang được hưởng ưu đãi theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp do đó không được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế TNCN theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho thời gian còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (2b);
- Vụ Chính sách;
- Lưu: VT, TNCN. 
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